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NGHỊ ĐỊNH
[bookmark: loai_1_name]Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ 


Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đường sắt ngày 16 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ. 
[bookmark: dieu_1][bookmark: khoan_22_1]Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ
1. Sửa đổi các điểm q, r, t khoản 1 Điều 1 như sau:
a) Sửa đổi điểm q khoản 1 Điều 1 như sau:
“q) “Luật Đường sắt” là Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16 tháng 6 năm 2017;”.
b) Sửa đổi điểm r khoản 1 Điều 1 như sau:
“r) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;”.
c) Sửa đổi điểm t khoản 1 Điều 1 như sau:
“t) “Nghị định số 159/2020/NĐ-CP” là Nghị định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020.”.
[bookmark: dc_30][bookmark: khoan_22_1_name]2. Sửa đổi khoản 3 Điều 4 như sau:
“3. Ngành, nghề kinh doanh:
a) Ngành, nghề kinh doanh chính: 
Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt;
Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt; 
Kinh doanh vận tải đường sắt; 
Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ; 
Cung cấp dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, liên vận quốc tế và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia; 
Kinh doanh kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải (kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bốc xếp hàng hóa; hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải khác);
Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống; vận tải đa phương thức trong nước, liên vận quốc tế;
Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; 
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (cho thuê đầu máy, toa xe, dịch vụ cung cấp sức kéo; máy móc, thiết bị thực hiện việc bảo trì, xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt);
Sản xuất động cơ, tuabin (tư vấn thiết kế, chế tạo, đóng mới, lắp ráp, hoán cải, sửa chữa, khôi phục vật tư phụ tùng, xuất nhập khẩu, mua bán các phương tiện, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên ngành đường sắt phục vụ vận tải đường sắt, bảo trì, xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt và các sản phẩm cơ khí);  
Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe; Tái chế phế liệu; 
Dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch;
b) Ngành, nghề có liên quan phục vụ ngành, nghề kinh doanh chính: 
Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật (tư vấn đầu tư xây dựng, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp và dân dụng);
Hoạt động xây dựng chuyên dụng (lắp đặt, sửa chữa các hệ thống chiếu sáng và hệ thống tín hiệu trên đường sắt).
c) Tùy từng thời điểm và tình hình sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có thể bổ sung ngành, nghề kinh doanh khác mà pháp luật không cấm sau khi được đại diện chủ sở hữu chấp thuận.”.
3. Sửa đổi khoản 5 Điều 10 như sau: 
	“5. Quản lý, bảo trì, khai thác, sử dụng tài sản thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được giao, cho thuê, chuyển nhượng theo quy định của Nhà nước để bảo đảm hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, an toàn và hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.”.
4. Sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 13 như sau:
a) Sửa đổi khoản 1 như sau:
“1. Được tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích phù hợp với yêu cầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của Nhà nước. Có các quyền, nghĩa vụ của nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích khi thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo quy định”.
b) Sửa đổi khoản 3 như sau:
“3. Xây dựng, áp dụng các định mức chi phí, đơn giá tiền lương trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.”.
5. Sửa đổi khoản 5, bổ sung khoản 12 Điều 14 như sau:
a) Sửa đổi khoản 5 như sau:
“5. Xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định khung giá dịch vụ cho thuê sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư; đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung, sửa đổi các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về quản lý, khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo quy định của pháp luật.”
b) Bổ sung khoản 12 như sau:
“12. Việc đấu thầu, thực hiện các công trình, dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.”.
6. Sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 18 như sau:
a) Sửa đổi khoản 1 như sau:
“1. Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công do nhà nước giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng theo đúng đối tượng, giá và phí mà nhà nước quy định.”
b) Sửa đổi khoản 2 như sau:
“2. Nhận dịch vụ sự nghiệp công do nhà nước giao hoặc đặt hàng và đặt hàng hoặc giao một phần hoặc toàn bộ dịch vụ sự nghiệp công cho công ty con thực hiện theo quy định của nhà nước.”
c) Sửa đổi khoản 3 như sau:
“3. Thực hiện việc ký kết hợp đồng và hạch toán kinh doanh theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước nhà nước về kết quả hoạt động dịch vụ sự nghiệp công của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về dịch vụ sự nghiệp công do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trực tiếp thực hiện và cung ứng.”
d) Sửa đổi khoản 4 như sau:
“4. Cung cấp đủ số lượng dịch vụ sự nghiệp công, đảm bảo đúng chất lượng, đúng đối tượng và đúng thời gian.”
đ) Sửa đổi khoản 6 như sau:
“6. Thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ khác của nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật.”.
7. Sửa đổi tên Điều 24 và khoản 1, khoản 4 Điều 24 như sau:
a) Sửa đổi tên Điều 24 như sau:
“Điều 24. Quyền, trách nhiệm của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp”
b) Sửa đổi khoản 1 như sau:
“1. Đề xuất Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.”
c) Sửa đổi khoản 4 như sau:
“4. Quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đối với thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và trả lương cho chức danh Kiểm soát viên; cử thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên Tổng công ty ra nước ngoài công tác, học tập, giải quyết việc riêng.  
Báo cáo xin ý kiến Ban cán sự Đảng Chính phủ trước khi có văn bản chấp thuận để Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quyết định bổ nhiệm đối với Tổng giám đốc Tổng công ty. Trường hợp đặc biệt, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của tập thể Ban cán sự Đảng Chính phủ.
Có văn bản chấp thuận để Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với Tổng giám đốc Tổng công ty.”.
8. Sửa đổi điểm đ khoản 1 Điều 29 như sau:
“đ) Ban Kiểm tra - Kiểm toán, bộ máy giúp việc.”.
9. Sửa đổi khoản 3 Điều 31 như sau: 
“3. Xây dựng dự thảo, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo cấp có thẩm quyền trình Chính phủ ban hành.”.
10. Sửa đổi khoản 1 Điều 32 như sau:
“1. Thành viên Hội đồng thành viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản sau đây:
a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của Tổng công ty.
c) Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty; Kiểm soát viên Tổng công ty.
d) Không phải là người quản lý doanh nghiệp thành viên.
đ) Trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty hoặc công ty khác không phải là doanh nghiệp thành viên theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu.
e) Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước.
g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ Tổng công ty.”.
11. Sửa đổi khoản 1 Điều 34 như sau:
“1. Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ tập thể; họp ít nhất một lần trong một quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc quyền, nghĩa vụ của mình. Đối với những vấn đề không yêu cầu thảo luận thì Hội đồng thành viên có thể lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ này.”.
12. Sửa đổi khoản 3 Điều 36 như sau:
 “3. Tiêu chuẩn, điều kiện của Tổng giám đốc
a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty.
c) Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng của Tổng công ty; Kiểm soát viên Tổng công ty.
d) Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc tại Tổng công ty hoặc ở doanh nghiệp nhà nước khác.
đ) Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.
e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ Tổng công ty”.
13. Sửa đổi khoản 1 Điều 41 như sau: 
“1. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có số lượng Phó Tổng giám đốc không quá 05 người và 01 Kế toán trưởng do Hội đồng thành viên bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, điều động, luân chuyển, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương và các lợi ích khác theo đề nghị của Tổng giám đốc. Trường hợp cần bổ sung Phó Tổng giám đốc vượt quá quy định, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.”.
14. Sửa đổi khoản 1 Điều 42 như sau: 
“1. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có 03 Kiểm soát viên do Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu.
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp quyết định thành lập Ban Kiểm soát tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 
Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và được bổ nhiệm lại nhưng mỗi cá nhân chỉ được bổ nhiệm làm Kiểm soát viên tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.”.
15. Sửa đổi, bổ sung Điều 44 như sau:
 “Điều 44. Đánh giá người quản lý doanh nghiệp
1. Người quản lý Tổng công ty được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đạt các tiêu chí sau:
a) Kết quả hoạt động của Tổng công ty được xếp loại A theo quy định;
b) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh; lề lối làm việc chuẩn mực;
c) Luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; điều lệ, nội quy, quy chế của Tổng công ty;
d) Hoàn thành từ 100% trở lên các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc do nguyên nhân khách quan được cấp có thẩm quyền chấp thuận;
đ) Hoàn thành tốt việc khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra (nếu có);
e) Việc chấp hành, tuân thủ chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu.
2. Người quản lý Tổng công ty được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đạt các tiêu chí sau:
a) Kết quả hoạt động của Tổng công ty được xếp loại A theo quy định;
b) Đạt các tiêu chí quy định tại điểm b, điểm c, điểm đ và điểm e khoản 1 Điều này;
c) Hoàn thành từ 90% trở lên các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc do nguyên nhân khách quan được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
 3. Người quản lý Tổng công ty được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ khi đạt các tiêu chí sau:
a) Kết quả hoạt động của Tổng công ty được xếp loại B theo quy định;
b) Đạt các tiêu chí quy định tại điểm b, điểm c, điểm đ và điểm e khoản 1 Điều này này;
c) Hoàn thành từ 70% đến dưới 90% các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc do nguyên nhân khách quan được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
 4. Người quản lý Tổng công ty được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ khi có một trong các tiêu chí sau:
a) Kết quả hoạt động của Tổng công ty được xếp loại C theo quy định;
b) Có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức; có lối sống không lành mạnh; vi phạm các quy định về ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong, lề lối làm việc đã được cấp có thẩm quyền kết luận;
c) Không thực hiện hoặc vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; điều lệ, nội quy, quy chế của Tổng công ty;
d) Hoàn thành dưới 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc do nguyên nhân khách quan được cấp có thẩm quyền chấp thuận;
đ) Không thực hiện hoặc tuân thủ không đúng ý kiến chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu và cấp có thẩm quyền;
e) Không khắc phục được các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra (nếu có).”.
16. Sửa đổi Điều 46 như sau: 
“Điều 46. Từ chức
1. Người quản lý Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được từ chức theo một trong các trường hợp sau đây: 
a) Tự nguyện xin thôi giữ chức vụ để chuyển giao vị trí lãnh đạo;
b) Do tự nhận thấy không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc vị trí công tác không phù hợp;
c) Vì lý do cá nhân khác.
2. Người quản lý Tổng công ty Đường sắt Việt Nam không được từ chức nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Đang đảm nhận nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật; nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh mà việc từ chức; nếu từ chức ngay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích chung của Đảng và nhà nước. 
b) Đang trong thời gian chịu sự thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của Đảng và pháp luật.
3. Việc từ chức đối với người quản lý Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện theo quy định của Điều lệ này và quy định pháp luật có liên quan.”.
17. Sửa đổi khoản 1, bổ sung khoản 3 Điều 47 như sau:
a. Sửa đổi khoản 1 như sau: 
“1. Việc miễn nhiệm đối với người quản lý Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được thực hiện theo quy định tại một trong các trường hợp sau đây:
a) Không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện của người quản lý doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật;
b) Có hai năm liên tiếp xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;
c) Bị xử lý kỷ luật chưa đến mức cách chức nhưng do yêu cầu nhiệm vụ công tác cần phải thay thế;
d) Bị xử lý kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo hai lần trong cùng một nhiệm kỳ bổ nhiệm;
đ) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ;
e) Các lý do miễn nhiệm khác theo quy định của Đảng và pháp luật.”
b. Bổ sung khoản 3 như sau: 
“3. Việc miễn nhiệm đối với người quản lý Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện theo quy định của Điều lệ này và quy định pháp luật có liên quan.”.
18. Sửa đổi, bổ sung Điều 48 như sau:
 “Điều 48. Khen thưởng và kỷ luật
1. Khen thưởng: 
Người quản lý Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có thành tích hoặc quá trình cống hiến thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.
2. Nguyên tắc xử lý kỷ luật: 
a) Khách quan, công bằng; công khai, minh bạch; nghiêm minh, đúng pháp luật;
b) Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật. Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu có từ 02 hành vi vi phạm trở lên thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau;
c) Trường hợp người quản lý Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật như sau:
- Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;
- Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm mới.
d) Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra;
đ) Không áp dụng hình thức xử phạt hành chính hoặc hình thức kỷ luật đảng thay cho hình thức kỷ luật theo quy định tại Nghị định này; việc xử lý kỷ luật không thay cho truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu hành vi vi phạm đến mức bị xử lý hình sự;
e) Trường hợp người quản lý Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật đảng, cấp có thẩm quyền phải xem xét, quyết định việc xử lý kỷ luật;
g) Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, tinh thần, danh dự, nhân phẩm trong quá trình xử lý kỷ luật.
3. Việc khen thưởng, xử lý kỷ luật thực hiện theo Điều lệ này và các quy định pháp luật liên quan”.
19. Sửa đổi Mục 6 Chương IV như sau:
“Mục 6. BAN KIỂM TRA - KIỂM TOÁN”.
20. Sửa đổi Điều 50 như sau:
“Điều 50. Ban Kiểm tra - Kiểm toán
1. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có Ban Kiểm tra - Kiểm toán do Hội đồng thành viên quyết định thành lập, trực thuộc Hội đồng thành viên.
2. Ban Kiểm tra - Kiểm toán có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Hội đồng thành viên trong việc: Kiểm tra, kiểm toán nội bộ, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý điều hành; Kiểm tra, giám sát, tổng hợp đánh giá Người đại diện; phát hiện, xác minh, ngăn ngừa và hạn chế, khắc phục sai sót, rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư; Kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
3. Hội đồng thành viên quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, điều kiện, tiền lương, tiền thưởng, các vấn đề khác có liên quan và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra - Kiểm toán.”.
21. Sửa đổi khoản 1 Điều 56 như sau:
“1. Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại doanh nghiệp khác do Hội đồng thành viên cử, cử lại, miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của người đại diện không quá 05 năm và phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị của doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Trường hợp cử nhiều người đại diện phần vốn góp tại một doanh nghiệp thì Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải quy định cụ thể tỷ lệ đại diện cho từng người đại diện và phân công người đại diện phụ trách chung trong nhóm người đại diện. Người đại diện có thể được cử lại.
Trường hợp không cử người đại diện thì Hội đồng thành viên là người trực tiếp thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.”.
22. Sửa đổi Điều 58 như sau:
“Điều 58. Các đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có các đơn vị trực thuộc, các công ty con, công ty liên kết. Danh sách các đơn vị phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp, công ty con, công ty liên kết kèm theo Nghị định này.”.
23. Sửa đổi Điều 75 như sau: 
[bookmark: dieu_75]“Điều 75. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Điều lệ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được sửa đổi, bổ sung khi các luật liên quan có quy định khác với quy định trong Điều lệ này hoặc trong trường hợp Hội đồng thành viên thấy cần phải bổ sung, sửa đổi hoặc do chủ sở hữu yêu cầu. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do  Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền trình Chính phủ  ban hành.”.
24. Sửa đổi khoản 1 Điều 76 như sau: 
“1. Các bộ, ngành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Điều lệ này.”. 
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ 
[bookmark: khoan_1_2]1. Thay thế một số cụm từ tại các điều, khoản, điểm sau đây:
a) Thay thế cụm từ “sản phẩm, dịch vụ công ích” bằng cụm từ “dịch vụ sự nghiệp công” tại khoản 4 Điều 10, khoản 4 Điều 11, khoản 6 Điều 14, khoản 4 Điều 19, khoản 5 Điều 20, điểm d khoản 2 Điều 55.
b) Thay thế cụm từ “Bộ Giao thông vận tải” bằng cụm từ “Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp” tại Điều 6, khoản 8 Điều 11, khoản 2 Điều 12, khoản 7 Điều 16, khoản 5, 6 Điều 23, khoản 8 Điều 24, khoản 2, 4 Điều 25, khoản 1, 2 Điều 26, khoản 1 Điều 27, khoản 1 Điều 28, khoản 3 Điều 30, khoản 2, 6, 7, 21, 22 Điều 31, điểm d khoản 2 Điều 33, khoản 1, 2, 12 Điều 34, khoản 2 Điều 36, khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 41, khoản 1, 3 Điều 42, điểm d khoản 2 và điểm b, c khoản 3 và điểm c khoản 4 Điều 55, khoản 3 Điều 65, khoản 4 Điều 67.
2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 13.
[bookmark: dieu_4]Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng    năm 2023.
[bookmark: dieu_6]Điều 4. Trách nhiệm thi hành
[bookmark: _GoBack]Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
	 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
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- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
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